
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01DS17A1,C1

NGÀNH DƯỢC

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54212420008 Phan Thị Ngọc Giàu 05/09/2004 01DS17A1

2 54212420009 Nguyễn Thị Ngọc Ái 20/08/2004 01DS17A1

3 54212420013 Hà Thị Thu Thảo 24/04/2002 01DS17A1

4 54212410008 Trịnh Thụy Trà My 06/10/2009 01DS17C1

5 54212410011 Phan Duy Mạnh 12/03/2009 01DS17C1

6 54212410012 Thái Thị Huyền My 18/07/2009 01DS17C1

7 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 01DS17C1

8 54212410025 Huỳnh Gia Hân 05/06/2009 01DS17C1

9 54212410042 Văn Nhật Hào 10/08/2009 01DS17C1

10 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 01DS17C1

11 54212410047 Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009 01DS17C1

12 54212410048 Nguyễn Quốc Toán 31/03/2009 01DS17C1

13 54212410052 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009 01DS17C1

14 54212410054 Nguyễn Yến Nhi 19/12/2009 01DS17C1

15 54212410055 Nguyễn Phan Quốc Thái 30/10/2009 01DS17C1

16 54212410059 Lý Kim Thư 18/11/2009 01DS17C1

17 54212410071 Phạm Kiều Phương Vy 16/12/2009 01DS17C1

18 54212410073 Trần Thanh Thảo 21/02/2009 01DS17C1

19 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 01DS17C1

20 54212410080 Nguyễn Thị Phương Linh 15/09/2009 01DS17C1

21 54212410004 Nguyễn Trà My 24/10/2009 01DS17C1

22 54212410082 Nguyễn Quốc Tuấn 28/10/2009 01DS17C1

23 54212410083 Huỳnh Phạm Hào Nam 04/11/2009 01DS17C1

24 54212410092 Võ Thị Thu Tuyền 28/11/2009 01DS17C1

25 54212410095 Nguyễn Thị Thanh Mai 27/03/2009 01DS17C1

26 54212420018 Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 01DS17A1

27 54212410111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/11/2009 01DS17C1

28 54212410119 Trịnh Anh Quốc 09/05/2009 01DS17C1

29 54212420020 Lê Quỳnh Anh 15/04/2006 01DS17A1

30 54212430016 Nguyễn Thị Thu Trâm 14/01/1998 01DS17A1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54212410123 Trần Ngọc Như Ý 20/12/2009 01DS17C1

32 54212410133 Trần Ngọc Kiều Vy 11/10/2008 01DS17C1

33 54212420027 Huỳnh Nhật Vy 20/08/2001 01DS17A1

34 54212410138 Phạm Võ Trường Giang 22/01/2006 01DS17C1

35 54212430019 Nguyễn Thu Ngân 04/12/2001 01DS17A1

36 54212420033 Ngô Văn Đúng 30/11/1993 01DS17A1
Phòng Đào Tạo


